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A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN 9

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung kiến thức/ 
Đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	

	1
	Đọc 
	- Truyện ngắn
	2
	2
	1
	40

	
2
	
Viết

	Viết đoạn văn NLVH
	1*
	1*
	1*
	20

	
	
	Viết bài văn NLXH về một vấn đề cần giải quyết
	1*
	1*
	1*
	40

	Tổng
	20%
	40%
	40%
	100

	Tỉ lệ chung
	 60%
	40%
	100%




B. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1

	Đọc hiểu
	








Truyện ngắn
	Nhận biết: 
- Nhận biết được ngôi kể trong đoạn trích.
- Nhận biết được mục đích nói trong một câu văn cụ thể.
Thông hiểu: 
- Hiểu được tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn cụ thể.
- Hiểu và lí giải được bài học có ý nghĩa được rút ra từ ngữ liệu. 
Vận dụng:
- Nhận xét được nội dung lời khuyên trong ngữ liệu.
- Lí giải hợp lí sự lựa chọn của bản thân từ lời khuyên trong ngữ liệu.
	2 TN

















	
2TN


















	1TL

















	

	2
	Viết
	Viết đoạn văn nghị luận văn học
	Nhận biết:  
- Xác định được yêu cầu viết đoạn văn NLVH: cảm nhận về nhân vật chị Sen.
- Sắp xếp đúng bố cục của đoạn văn nghị luận văn học.
Thông hiểu: 
- Hiểu được giá trị nội dung và nghệ thuật của ngữ liệu.
- Hiểu được cách trình bày luận điểm, luận cứ, lập luận trong đoạn văn nghị luận văn học.
- Hiểu được các nét tính cách nhân vật chị Sen
Vận dụng: 
- Vận dụng được các kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận để viết đoạn văn nghị luận nêu cảm nhận về nhân vật trong một đoạn trích.
- Trình bày được phẩm chất tốt đẹp của nhân vật thể hiện trong đoạn trích.
Vận dụng cao: 
- Sử dụng ngôn từ linh hoạt, sáng tạo khi lập luận.
- Có sáng tạo riêng trong cách diễn đạt, lập luận làm cho lời văn hấp dẫn, giàu sức thuyết phục.
	
	
	1TL*

	






	
	Viết bài văn nghị luận xã hội
	Nhận biết:  
- Xác định được yêu cầu viết bài văn NLXH: Là học sinh, em nghĩ làm thế nào để tuổi trẻ của mình trở nên ý nghĩa?

- Xác định được kiểu bài văn nghị luận xã hội – em phải làm gì để tuổi trẻ của mình trở nên ý nghĩa.
- Xác định được vấn đề nghị luận: thực trạng, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp,…
- Sắp xếp đúng bố cục của bài văn nghị luận.
Thông hiểu: 
- Hiểu được những việc phải làm hiện nay của thế hệ trẻ cho tương lai, cho đất nước.
- Hiểu được cách trình bày luận điểm, luận cứ, lập luận trong bài văn nghị luận xã hội.
- Trình bày, phân tích rõ các khía cạnh của vấn đề.
Vận dụng: 
- Vận dụng được các kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận để viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết.
- Trình bày được quan điểm, ý kiến của người viết về vấn đề đặt ra trong đề bài.
Vận dụng cao: 
- Sử dụng ngôn từ linh hoạt, sáng tạo khi lập luận.
- Có sáng tạo riêng trong cách diễn đạt, lập luận làm cho lời văn hấp dẫn, giàu sức thuyết phục.
	
	
	
	


1TL*



	Tổng số câu
	2 TN
	2TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	20
	40
	30
	10



C. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
PHẦN ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm)
 	Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
“Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già với tâm trạng bi quan và chỉ thích phàn nàn. Đối với anh, cuộc sống là một chuỗi ngày buồn chán, không có gì thú vị.
Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ.
- Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi.
Lập tức, chàng trai làm theo.
- Cốc nước mặn chát. Chàng trai trả lời.
Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước:
- Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi.
- Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào – Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử.
Người thầy chậm rãi nói:
- Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối này đây, nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích.”
(Theo “Câu chuyện về những hạt muối”- vietnamnet.vn, 17/06/2015)
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định ngôi kể của đoạn trích? 
Câu 2 (0,5 điểm). Xét về mục đích nói, câu văn sau thuộc kiểu câu gì?
- Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi.
Câu 3 (1,0 điểm). Nêu hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: “Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời”.
Câu 4 (1,0 điểm). Em rút ra cho mình những bài học gì có ý nghĩa cho bản thân từ văn bản trên?
Câu 5 (1,0 điểm). Trong văn bản trên, người thầy có khuyên học trò của mình rằng: “Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích.”
	Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao? 
 II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) cảm nhận về nhân vật chị Sen trong văn bản sau:
ĐỨA CON
Chị Sen là con một người làng có nợ ông bà Cả. Nghe đâu thầy chị vì chạy cái Nhiêu, phải lên lạy van bà Cả vay vài ba chục. Ngày mùa đã trả được một nửa và ít lãi, còn một nửa chưa trả được, phải đem chị Sen lên gán làm đứa ở không công. Nhưng mẹ chị Sen nói mãi, bà Cả rộng lượng hẹn một năm cho hai áo cánh, một áo nâu dài và hai cái quần sồi. Mẹ chị Sen cảm ơn lòng tử tế cao cả của người chủ nợ. Bà dặn con ở lại hầu hạ ông bà Cả cho chu đáo, rồi về.
Từ đấy, chị Sen quán xuyến hết cả công việc trong nhà. Nào gánh nước, bổ củi, làm đầu tắt mặt tối suốt ngày, mà vẫn bị mắng chửi. Vì bà Cả là người to tiếng và lắm điều lắm. Không lúc nào hàng xóm không nghe thấy tiếng bà the thé và rít lên, chửi chó mắng mèo, hay bới móc chị Sen. Vô phúc cho chị mà hé răng nói lại. Tức thì bà Cả nhảy lên, hai hàm răng nghiến vào nhau, thét:
Cái con chết băm chết vằm kia! Mày ăn hại cơm của bà mà không làm việc cho bà à! Bố mày có định ăn không ăn hỏng của bà, thì bà mới phải nuôi báo cô mày chứ! 
Chị Sen lẩm bẩm: “Thầy, con chưa lo được trả bà chứ có phải định quỵt nợ đâu mà bà chửi”nhưng chỉ lẩm bẩm trong miệng thôi, không dám nói.
                 (Trích Đứa con, in trong Nắng trong vườn, Thạch Lam, NXB Hội nhà văn, tr.85,86)
Chú thích:
Thạch Lam (1910-1942) tên khai sinh Nguyễn Tường Vinh, sau đổi là Nguyễn Tường Lân, là người đôn hậu và tinh tế, rất thành công ở thể loại truyện ngắn. Thạch Lam chủ yếu khai thác thế giới nội tâm của nhân vật với những cảm xúc mong manh, mơ hồ. Mỗi truyện ngắn như một bài thơ trữ tình. Các tác phẩm chính: Gió lạnh đầu mùa (truyện ngắn, 1937), Nắng trong vườn (truyện ngắn, 1938), Ngày mới (tiểu thuyết, 1939)...
Truyện ngắn Đứa con kể về chị Sen, vì nhà nghèo, mắc món nợ lớn không trả hết được nên phải gán chị làm đứa ở không công cho nhà người ta. Cuộc sống của con ở gạt nợ chịu rất nhiều khổ cực, đắng cay.
Câu 2 (4,0 điểm):
	Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết: "Là học sinh, em nghĩ làm thế nào để tuổi trẻ của mình trở nên ý nghĩa?”

--------------------Hết-------------------

D. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I


	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	
	PHẦN ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm)
	

	1
	Ngôi kể thứ ba
	0,5 điểm 

	2
	Nội dung văn bản: Câu chuyện kể về cách dạy đặc biệt của một người thầy dành cho người học trò luôn cảm thấy chán nản bi quan của mình để từ đó khẳng định vai trò của tâm hồn rộng mở, bao dung khi đối  mặt với những khó khăn thử thách. 
	0,5 điểm

	3
	- Biện pháp tu từ so sánh: “những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước”.
- Hiệu quả: 
+ Tạo ra cách diễn đạt giàu hình ảnh, giàu sức biểu cảm, tăng sức thuyết phục cho lời văn.
+ Khẳng định những con người có thái độ sống tích cực, luôn lạc quan, yêu đời, mở rộng tấm lòng, biết chia sẻ với mọi người xung quanh thì sẽ luôn luôn có niềm tin vào bản thân và mọi người cho dù cuộc sống gặp chông gai, trắc trở.
+ Từ phép so sánh, tác giả muốn nhắc nhở người đọc cần biết mở rộng tấm lòng, sống lạc quan tích cực nhất là khi phải đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. 
	0,25

0,25

0,25

0,25 

	4
	Bài học rút ra: 
- Cuộc sống luôn có những khó khăn và thử thách, thành công phụ thuộc rất lớn vào thái độ sống của mỗi người.
- Thái độ sống tích cực sẽ giúp chúng ta có được niềm tin, sức mạnh, bản lĩnh, giúp ta khám phá khả năng vô hạn của bản thân. 
- Chúng ta không nên sống bi quan, chán nản mà phải sống lạc quan, yêu đời; hãy mở rộng tâm hồn mình để nỗi buồn vơi đi và niềm vui được nhân lên…
	
0,25 điểm

0,25 điểm
0,5 điểm

	5
	· Trong văn bản trên, người thầy có khuyên học trò của mình rằng: “Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích.”
· Em đồng ý với ý kiến trên vì:
+ Những người có tâm hồn rộng mở thường có khả năng chấp nhận và xử lý các thử thách và nỗi buồn một cách tích cực hơn. Họ có khả năng tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong các tình huống khó khăn hơn.
+ Tuy nhiên, đối với những người có tâm hồn hẹp hơn, họ có thể dễ dàng bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực và khó lòng tìm ra những hạnh phúc nhỏ trong cuộc sống.
	





0,5

0,5

	
	PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
	


	     
1
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn.
Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
Nhân vật chị Sen trong đoạn trích truyện ngắn “Đứa con”.
	0,25

	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận:
* Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý:
- Mở đoạn: Giới thiệu truyện ngắn “Đứa con” của Thạch Lam và nhân vật chị Sen trong đoạn trích truyện ngắn.
- Thân đoạn: Trình bày những cảm nhận về nhân vật chị
Sen.
+ Chị Sen là người có hoàn cảnh éo le, tội nghiệp, đáng thương, có thân phận thấp hèn. Vì gia đình món nợ với ông bà Cả, chị Sen phải đi làm người ở gán nợ không công. 
+ Chị phải chịu một cuộc sống vô cùng vất vả, cực khổ, thiệt thòi: phải quán xuyến mọi việc trong nhà chủ, suốt ngày đầu tắt, mặt tối đủ thứ việc... Không chỉ bị đày ải thân xác, chị còn phải chịu nỗi khổ tinh thần: thường xuyên bị mắng chửi, khi bới móc, mỉa mai lúc đay nghiến, chì chiết, bằng những lời lẽ tàn tệ.
+ Chị là người hiếu thảo, giàu đức hy sinh: chấp nhận đi ở gán nợ; nhẫn nhịn, cam chịu, không dám phản kháng, nếu có cũng chỉ là sự phản kháng yếu ớt bằng cách lẩm nhẩm cãi thầm trong miệng dù rất uất ức.
+ Câu chuyện về chị được kể bằng lời kể chậm rãi, thong thả; điểm nhìn linh hoạt, khi thì từ những quan sát bên ngoài, khi thì xuyên qua nội tâm của nhân vật để thấy được ý nghĩ, tâm trạng, cảm xúc; giọng điệu đầy thương cảm, xót xa... | 
-  Kết đoạn: Khái quát lại ý nghĩa của vấn đề.
+Thạch Lam đã làm rất tốt điều ấy qua những dòng văn đầy xót thương, phẫn uất thay cho thân phận và cuộc sống khốn khổ của chị Sen cũng như của bao người lao động trước cách mạng tháng 8/1945.
- Sắp xếp được hệ thống ý hợp lí theo đặc điểm bố cục của đoạn văn.
	

	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận: nhân vật chị Sen trong đoạn truyện.
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng
tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng.
	

	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	

	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ
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	a. Xác định được yêu cầu về hình thức của bài văn.
- Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành.
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Là học sinh, em nghĩ làm thế nào để tuổi trẻ của mình trở nên ý nghĩa?
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng
tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng.
c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận:
* Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý:
1. Mở bài.
Tuổi trẻ, quãng thời gian đẹp đẽ và quý giá nhất của đời người, là lúc ta tràn đầy nhiệt huyết, khát khao khám phá và thể hiện bản thân. Là học sinh, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của tuổi trẻ, với biết bao cơ hội và thách thức đang chờ đón. Vậy, làm thế nào để tuổi trẻ của mỗi người học sinh trở nên thật sự ý nghĩa? Đó là câu hỏi không chỉ của riêng ai mà là trăn trở chung của cả một thế hệ.
2. Thân bài
2.1. Giải thích vấn đề
Tuổi trẻ ý nghĩa không chỉ đơn thuần là sống vui vẻ, hưởng thụ. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa việc phát triển bản thân, cống hiến cho xã hội và tạo dựng những giá trị bền vững cho tương lai. Một tuổi trẻ ý nghĩa là khi ta biết đặt ra mục tiêu, không ngừng học hỏi, rèn luyện và phấn đấu để đạt được ước mơ. Đồng thời, ta cũng cần có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và đất nước.
2.2. Phân tích vấn đề
* Thực trạng:
Hiện nay, một bộ phận giới trẻ đang sống buông thả, thiếu lý tưởng và mục đích sống. Họ dành quá nhiều thời gian cho những thú vui vô bổ, lãng phí tài năng và cơ hội. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân mà còn gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.
* Nguyên nhân:
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên. Một phần là do sự thiếu quan tâm, định hướng từ gia đình và nhà trường. Bên cạnh đó, sự tác động tiêu cực từ môi trường xã hội, đặc biệt là thông qua mạng xã hội, cũng góp phần làm tha hóa nhận thức và lối sống của một số bạn trẻ.
* Hậu quả:
Nếu vấn đề này không được giải quyết, thế hệ trẻ sẽ trở nên thụ động, thiếu kỹ năng và ý chí vươn lên. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của mỗi cá nhân mà còn cản trở sự phát triển của đất nước.
* Ý kiến trái chiều:
Một số người cho rằng tuổi trẻ là để tận hưởng, không nên quá đặt nặng vấn đề ý nghĩa. Tuy nhiên, quan điểm này hoàn toàn sai lầm. Tuổi trẻ không chỉ là thời gian để vui chơi mà còn là giai đoạn quan trọng để xây dựng nền tảng cho tương lai. Nếu không biết tận dụng, ta sẽ bỏ lỡ những cơ hội quý giá và phải trả giá đắt sau này.
2.3. Giải pháp
- Học tập không ngừng và phát triển bản thân.
- Khám phá đam mê và theo đuổi ước mơ.
- Tham gia các hoạt động xã hội và tình nguyện.
- Sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.
2.4. Liên hệ bản thân
Bản thân em luôn tâm niệm rằng tuổi trẻ là tài sản quý giá nhất. Em đã và đang cố gắng học tập tốt, rèn luyện kỹ năng và tham gia các hoạt động ngoại khóa để phát triển toàn diện. Em cũng luôn ý thức về trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội.
3. Kết bài
Tuổi trẻ ý nghĩa là điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn. Để đạt được điều đó, mỗi chúng ta cần có sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Hãy sống hết mình, cống hiến hết mình và không ngừng hoàn thiện bản thân để tuổi trẻ của chúng ta thực sự tỏa sáng. Bởi lẽ, tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời, và chúng ta không có quyền lãng phí nó."Hãy sống như thể bạn sẽ chết ngày mai. Hãy học như thể bạn sẽ sống mãi mãi." (Mahatma Gandhi)
d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ
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